
BỘ XÂY DỰNG 

CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 

VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CHHĐTVN-KHCNMT Hà Nội, ngày         tháng  9  năm 2025 
V/v thông báo một số văn bản QPPL mới 

hợp nhất trong lĩnh vực điều tra, khảo sát 

tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đo vẽ 

địa hình đáy biển, khắc phục hậu quả sự cố 

tràn dầu, điện năng lượng tái tạo. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Tổ chức giúp việc Cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Cục HH&ĐTVN. 

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành một số 

văn bản quy phạm pháp luật mới hợp nhất trong lĩnh vực điều tra, khảo sát tài 

nguyên, môi trường biển, hải đảo, đo vẽ địa hình đáy biển, khắc phục hậu quả sự cố 

tràn dầu, cụ thể như sau: 

1. Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven 

bờ và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 31/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 

2024 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2. Thông tư quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy 

đo sâu hồi âm đa tia, hợp nhất từ Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

10 năm 2010 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Thông tư quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy 

đo sâu hồi âm đa tia, hợp nhất từ Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

10 năm 2010 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

4. Thông tư quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh 

thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 

23/2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 và Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

5. Thông tư quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển, 

hợp nhất từ Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 và Thông 

tư số Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

6. Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập 

và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT 

ngày 25 tháng 7 năm 2016 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 



7. Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên vùng bờ, hợp nhất từ Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

8. Thông tư quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, hợp nhất từ 

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 và Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

9. Thông tư quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản 

đồ biển, hợp nhất từ Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2011 

và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

10. Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 

100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, hợp nhất từ Thông tư số 34/2011/TT-

BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

11. Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản 

lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư 

số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

12. Thông tư quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi 

trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và 

hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2016 và 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường.  

13. Thông tư quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000, 

hợp nhất từ Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 và Thông 

tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

14. Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong 

vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó 

sự cố tràn dầu trên biển, hợp nhất từ Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 12 năm 2020 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

15. Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền 

giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hợp nhất từ Thông 

tư số 18/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021 và Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

16. Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp 

tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển, hợp nhất từ 

Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023 và g bởi: Thông tư số 

15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 



17. Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, 

hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 

13/2024/TT-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2024 và Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

18. Thông tư Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng 

ven bờ và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 31/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 

năm 2024 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

19. Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ 

sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt 

Nam, hợp nhất từ Thông tư số 17/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2024 và 

Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

20. Thông tư quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp 

tài nguyên vùng bờ, hợp nhất từ Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 

năm 2017 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

21. Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate 

các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, hợp nhất từ Thông tư số 06/2017/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2017 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

22. Thông tư quy định chi tiết phạm vi điều tra cơ bản về tài nguyên điện năng 

lượng tái tạo, điện năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam, hợp nhất từ Thông tư số 

03/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 15/2025/TT-

BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

23. Thông tư Quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản 

biển và hải đảo, hợp nhất từ Thông tư số 25/2010/TT-BTNMT ngày 27 tháng 10 

năm 2010 và Thông tư số 15/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Các Thông tư nêu trên xem trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt Nam theo đường dẫn sau: 

https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/danh-muc-cac-thong-tu-moi-hop-nhat-

2025-ve-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao 

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thông báo để các Tổ chức giúp 

việc Cục trưởng, các đơn vị trực thuộc Cục biết, nghiên cứu thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCNMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

Lê Minh Đạo 

https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/danh-muc-cac-thong-tu-moi-hop-nhat-2025-ve-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao
https://vimawa.gov.vn/vi/noi-dung/danh-muc-cac-thong-tu-moi-hop-nhat-2025-ve-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao
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